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TL. CHỦ TỊCH HĐTĐ QU Y HOẠCH TỈNH 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦ U  TƯ

1:100,000T Ỷ LỆ

³

Text

STT Chỉ tiêu sử dụng đất M ã Tổng d iệ n tíc h 
(ha ) Tỷ lệ (%)

Tổng d iệ n tíc h tự nhiên 586.795 100
1 Đất nông nghiệ p NNP 542.878 92,52

Trong đó:
1.1 Đất trồng lúa LUA 28.134 5,18
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 25.493 4,7
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 44.725 8,24
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 120.799 22,25
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 46.500 8,57
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 273.471 50,37
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 3.548 0,65
1.8 Đất nông ng h iệp khác NKH 207 0,04
2 Đất phi nông nghiệ p PNN 41.082 7,0

Trong đó:
2.1 Đất quốc phòng CQ P 2.891 7,04
2.2 Đất an ninh CAN 346 0,84
2.3 Đất khu công ng h iệp SKK 76 0,18
2.4 Đất cụm công ng h iệp SKN 328 0,8
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 123 0,3
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông ng h iệp SKC 373 0,91
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 745 1,81
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ g ốm SKX 292 0,71
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc g ia, cấp tỉnh DHT 19.447 47,34

Trong đó:
2.9.1    Đất g iao thông DGT 7.319 37,63
2.9.2    Đất thủy lợ i DTL 2.343 12,05
2.9.3    Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 104 0,53
2.9.4    Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 78 0,4
2.9.5    Đất xây dựng cơ sở g iáo dục và đào tạo DGD 581 2,99
2.9.6    Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 229 1,18
2.9.7    Đất công trình năng lượ ng DNL 7.638 39,28
2.9.8    Đất công trình b ưu chính, v iễn thông DBV 8 0,04
2.9.9    Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 11 0,05
2.9.10    Đất chợ DCH 54 0,28
2.10 Đất xây dựng kho dự trữ quốc g ia DKG 0 0
2.11 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 82 0,42
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 78 0,4
2.13 Đất cơ sở tôn g iáo TON 28 0,14
2.14 Đất làm ng hĩa trang, ng hĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 895 4,6
2.15 Đất danh lam thắng cảnh DDL 1 0
2.16 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 80 0,19
2.17 Đất khu v ui chơi, g iải trí công cộng DKV 13 0,03
2.18 Đất ở tại nông thôn ONT 5.698 13,87
2.19 Đất ở tại đô thị ODT 773 1,88
2.20 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 173 0,42
2.21 Đất xây dựng trụ sở của tổ chứ c sự ng h iệp DTS 25 0,06
2.22 Đất cơ sở tín ng ưỡng TIN 30 0,07
2.23 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 9.219 22,44
2.24 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 366 0,89
3 Đất c hưa  sử dụng CSD 2.835 0,48
4 Đất đô thị* 19.709 3,36

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM  2020 PHÂN THEO M ỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

2010 2015 2020 2010-2015 2015-2020 2010-2020
-1 -2 -3 -4 -5 (6)=(4)-(3) (7)=(5)-(4) (8)=(5)-(3)

Tổng d iệ n tíc h Tự nhiên 586.733 586.79 586.795 57 5 62
1Đất nông nghiệ p 531.953 540.538 542.878 8.585 2.34 10.925
Trong đó:

1.1Đất trồng  lú a: 26.571 28.361 28.134 1.79 -227 1.563
Trong  đó: Đất chuyên trồng  lú a nước 17.125 22.216 21.98 5.091 -236 4.855

1.2Đất trồng  cây hàng năm khác 22.146 26.071 25.493 3.925 -578 3.347
1.3Đất trồng  cây lâu năm 33.935 40.666 44.725 6.731 4.059 10.79
1.4Đất rừng  phòng  hộ 141.677 125.401 120.799 -16.276 -4.602 -20.878
1.5Đất rừng  đặc dụng 47.493 46.537 46.5 -956 -37 -993
1.6Đất rừng  sản xuất 257.949 269.82 273.471 11.871 3.651 15.522
1.7Đất nuôi trồng  thủy sản 1.945 3.391 3.548 1.446 157 1.603
1.8Đất nông  ng h iệp khác 237 291 208 54 -83 -29
2Đất phi nông nghiệ p 43.019 39.291 41.082 -3.728 1.791 -1.937
Trong đó:

2.1Đất quốc phòng 2.372 2.363 2.891 -9 529 520
2.2Đất an ninh 281 318 346 37 28 65
2.3Đất khu công ng h iệp (bao g ồm  cả cụm công ng h iệp) 236 346 404 110 58 168
2.4Đất cơ sở sản xuất ph i nông  ng h iệp (bao g ồm  cả đất thương  m ại, dịch vụ) 848 482 496 -366 14 -352
2.5Đất sử dụng cho hoạt động  khoáng  sản 646 731 745 85 14 99
2.6Đất sản xuất v ật liệu xây dựng 344 319 376 -25 57 32
2.7Đất phát triển hạ tầng 18.786 18.018 18.365 -768 347 -421
Trong đó: 

- Đất g ia o thông 7.702 6.985 7.319 -717 334 -383
- Đất thủy lợ i 2.904 2.51 2.343 -394 -167 -561
- Đất xây dựng  cơ sở văn hóa 165 24 104 -141 80 -61
- Đất xây dựng  cơ sở y tế 64 76 78 12 2 14
- Đất xây dựng  cơ sở g iáo dục và đào tạo 535 551 581 16 30 46
- Đất xây dựng  cơ sở thể dục thể th ao 167 194 229 27 35 62
- Đất công trình năng  lượ ng 7.176 7.608 7.638 432 30 462
- Đất công trình bưu chính, v iễn thông 6 8 8 2 0 2
- Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội 19 11 11 -8    -8  
- Đất chợ 48 51 54 3  3  6 
2.8Đất có di tích lịch sử - văn hóa 103 74 82 -29 8 -21
2.9Đất bãi thải, xử lý chất thải 25 52 78 27 26 53
2.1Đất cơ sở tôn g iáo 12 20 28 8 8 16
2.11Đất làm ng hĩa trang , ng hĩa địa 870 866 895 -4 29 25
2.12Đất danh lam  thắng  cảnh 1 1 1 0 1
2.13Đất sinh hoạt cộng  đồng 125 80 125 -45 80
2.14Đất khu v ui chơi, g iải trí công cộng 8 13 8 5 13
2.15Đất ở tại nông  thôn 4.964 5.598 5.698 634 100 734
2.16Đất ở tại đô thị 633 534 773 -99 239 140
2.17Đất xây dựng  trụ sở cơ quan, công trình sự ng h iệp 246 182 198 -64 16 -48
2.18Đất cơ sở tín ng ưỡng 14 26 30 12 4 16
2.19Đất sông , ngòi, kênh, rạch, suối 12.444 9.097 9.216 -3.347 119 -3.228
2.2Đất có m ặt nước chuyên dùng 183 131 366 -52 235 183
2.21Đất ph i nông  ng h iệp khác 12 -12 0 -12
3Đất c hưa sử d ụng 11.761 6.961 2.835 -4.8 -4.126 -8.926

 - Đất bằng chưa sử dụng 1.394 994 547 -400 -447 -847
 - Đất đồi nú i chưa sử dụng 5.077 1.964 296 -3.113 -1.668 -4.781
 - Nú i đá không  có rừng  cây 5.29 4.003 1.992 -1.287 -2.011 -3.298

BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM  2010, 2015 V À 2020 THEO M ỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
STT Chỉ tiêu sử d ụng đất Diệ n tíc h qua c ác năm Biến động

Khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Khu du lịch VHLS, khu bảo tồn, rừng tự nhiên

Khu đô thi, tổ hợp dịch vụ 
giải trí và thể thao sân Golf

 Cơ qua n c hủ quản: U ỷ b a n nhân d ân tỉnh Tuyên Qua ng
 Biên tập, trình bày: Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển và Đầu tư Phương M inh

 Bản đồ được thành lập năm  2022 theo c ác tài liệu sa u:
    - Cơ sở d ữ liệu nền địa  lý quốc gia  tỷ lệ 1/100.000 xuất bản năm  2021.
    - Đường địa  giới hành c hính 513 của  tỉnh Tuyên Qua ng.
    - Số liệu được các Sở Tài nguyên và M ôi trường cấp gồ m :
      + Bản đồ hiệ n trạng sử d ụng năm  2019 tỉnh Tuyên Qua ng
      +  Thông kê đất đa i năm  2020 tỉnh Tuyên Qua ng


